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TÓM TẮT
Xu hướng thay thế ống hút nhựa bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường đang phát triển
mạnh mẽ trên toàn cầu, thúc đẩy nhu cầu đối với các loại ống hút sinh học như ống hút cỏ bàng.
Tuy nhiên, quy trình sản xuất hiện tại vẫn còn phụ thuộc nhiều vào lao động thủ công, đặc biệt ở
công đoạn làm sạch lớp nhung bên trong ống – một bước quan trọng trong việc đảm bảo chất
lượng sản phẩm đầu ra. Nghiên cứu này tập trung vào việc thiết kế và phát triển một cụm cơ khí
có khả năng tự động lấy lõi và làm sạch lớp nhung bên trong thân cỏ bàng với năng suất 100
ống/phút. Hệ thống máy đề xuất bao gồm ba cụm chính: cụm thông ống, cụm định vị, và cụm
kẹp chặt ống hút, cùng các cơ cấu phụ trợ như bộ cấp liệu và bộ lấy sản phẩm. Mô hình cơ khí sử
dụng cơ cấu cam không gian nhằm tạo ra chuyển động tịnh tiến và xoay tròn cho que thông, giúp
làm sạch hiệu quả lớp nhungmà vẫn đảm bảo sự linh hoạt trong việc thay đổi kích thước ống. Bên
cạnh đó, hệ thống định vị bằng dây đai đàn hồi và cụm quay tròn đồng bộ hóa với các cụm còn lại
giúp đảm bảo quá trình vận hành trơn tru, an toàn, giảm thiểu tối đa sai số và rủi ro vỡ ống. Thiết
kế mang tính mô-đun này không những nâng cao năng suất và độ chính xác mà còn góp phần
quan trọng trong việc cơ giới hóa toàn bộ dây chuyền sản xuất ống hút cỏ bàng. Đồng thời, nó
mở ra hướng phát triển bền vững, giảm chi phí lao động, tăng tính đồng nhất sản phẩm và hỗ trợ
phát triển ngành nguyên liệu nội địa. Nghiên cứu là một bước tiến quan trọng hướng đến tự động
hóa và nội địa hóa thiết bị sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường và khai thác hiệu quả tiềm năng
từ cây cỏ bàng – loài thực vật bản địa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Từ khoá: Ống hút cỏ bàng, ống hút thân thiện môi trường, thiết kế cơ khí

GIỚI THIỆU CHUNG
Hiện nay, toàn cầu đã nhận thức được vấn đề ô nhiễm
nhựa và tác động tiêu cực mà nó gây ra cho hành tinh
của chúng ta. Từ túi nhựa sử dụng một lần đến ống
hút nhựa, chúng ta ngày càng nhận ra những hậu quả
tàn phá môi trường do nhựa gây ra. Trong những
năm gần đây, đã có nỗ lựcmạnhmẽ nhằm loại bỏ việc
sử dụng ống hút nhựa một lần, vì chúng gây hại cho
động vật hoang dã và gây ô nhiễm đại dương cũng
như nguồn nước chúng ta sử dụng. Vì vậy, đã xuất
hiện nhiều loại ống hút thân thiện khác, bao gồm ống
hút từ cỏ bàng, giấy, lúamì, gạo, tre và nhiều loại khác.
Để so sánh ống hút cỏ bàng với các loại ống hút thân
thiện khác, một nghiên cứu1–4 đã được tiến hành, từ
đóđưa ra các bảng so sánh chi tiết về các loại sản phẩm
khác nhau, giúp chúng ta nhận thức được những ưu
điểm nổi trội của ống hút cỏ bàng (Hình 1).
Ống hút cỏ bàng là loại ống hút được làm từ thân
cây cỏ Lepironia, loại cỏ bản địa của vùng Đồng bằng
sông Cửu Long, Việt Nam. Loại cỏ này có hình trụ tự
nhiên nên là nguyên liệu lý tưởng để tạo ra ống hút.
Cỏ Lepironia articulatamọc rất nhiều ởViệtNamnên
là nguồn nguyên liệu dồi dào và bền vững để sản xuất
ống hút thân thiện với môi trường. Việt Nam là nước

Hình 1: Ống hút cỏ bàng được thương mại hóa

sản xuất và xuất khẩu ống hút cỏ Lepironia lớn. Theo
số liệu thống kê đưa ra5, một doanh nghiệp sản xuất
50.000-100.000 ống hútmỗi tháng để đáp ứng các đơn
đặt hàng. Trong năm 2022 cung cấp ra thị trường
khoảng 2 triệu ống hút cỏ, trong đómột nửa xuất khẩu
sang Mỹ và châu Âu. Ống hút cỏ Lepironia ngày càng
tăng, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tham gia thị
trường, sản xuất và xuất khẩu ống hút cỏ Lepironia
sang nhiều nước trên thế giới. Nước ta cũng đã nhận
ra tiềm năng của ngành này và đang hỗ trợ nông dân
và doanh nghiệp thông qua các chương trình và sáng
kiến khác nhau.
Với những tiềm năng trên việc đưa ra giải pháp công
nghệ để thúc đẩy quá trình sản xuất cũng làmột trong
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những yếu tố cần được xem xét. Trong quá trình khảo
sát thực tế ở một số cở sở sản xuất ống hút cỏ bằng ở
Long An. Ống hút cỏ bàng được làm chủ yếu bằng
phương pháp thủ công, hiện nay chỉ có một số công
đoạn là được can thiệp bởi máy móc, còn các công
đoạn khác đều làm chủ yếu bằng thủ công và phụ
thuộc vào sự khéo léo của con người trong sản xuất.
Vì vậy chi phí nhân công cao, không đảm bảo được
năng suất, bên cạnh đó gặp nhiều khó khăn trong việc
đảm bảo được vấn đề về sinh an toàn thực phẩm. Quy
trình làm việc được thể hiện ở Hình 2.

Hình 2: Quy trình sản xuất ống hút cỏ bàng trong
thực tế.

Để giải quyết được những vấn đề trên, những công
đoạn trong phương pháp thủ công nên được cơ khí
hóa. Bài nghiên cứu đề xuất một thiết kế máy trong
khâu làm sạch ruột cỏ bàng (thông ruột ống) với năng
suất đầu ra là 100 ống/phút. Đường kính ống hút đã
được phân loại kích thước thông qua một hệ thống
máy khác với các vùng kích thước như sau: [<4], [4-
5], [5-6], [6-7] và [>7] mm. Chiều dài của ống hút
được cấp vào máy thông: 200± 1 mm.

PHƯƠNG PHÁP
Nghiên cứu tổng quan
Hệ thông máy lấy lõi ống hút cỏ bàng bao gồm 3 cụm
chính: cụm thông ống hút, cụm định vị ống hút, cụm
kẹp ống hút. Bên cạnh đó, cụm cấp liệu và cụm lấy
sản phẩm hỗ trợ hệ thống máy chính thực hiện chức
năng.
Nhịp sản xuất đáp ứngmáy thông ống hút cỏ bàng thể
hiện theo Hình 3. Theo đó, máy lấy lõi ống hút thông

qua cụm cấp liệu đưa ống hút vào cụm định vị ống
sau đó cụm kẹp chặt có nhiệm vụ giữ ống trong suốt
quá trình thông ống diễn ra, sau đó sẽ được lấy ra bởi
cụm lấy thành phẩm. Hệ thôngmáy lấy lõi ống hút cỏ
bàng bao gồm 3 cụm chính: cụm thông ống hút, cụm
định vị ống hút, cụm kẹp ống hút và xoay trục thông
ống.

Hình 3: Nhịp sản xuất đáp ứng trong hệ thống máy

Để tiến hành phân tích đánh giá nguyên lý máy, ta
cần hiểu rõ được cấu trúc của cỏ bàng. Hình 5 và 6
biểu diễn mặt cắt bên trong của ống cỏ bàng, ngoài
những thông số như đường kính ngoài, độ dày thành
ống thì các đốt bên trong ống cỏ bàng chính là một
trong nhân tố quan trọng nhất để đánh giá độ sạch
của thành phẩm.

Hình4: Môhìnhmặt cắt và chuyểnđộngque thông.

Phương án để giải quyết vấn đề trên là sử dụng que
thông kết hợp với chuyển động xoay tròn giúp loại
sạch mảng bám. Với cấu trúc công việc như vậy, hệ
thống máy cần cung cấp hai chuyển động chính cho
que thông: chuyển động tịnh tiến của que thông và
chuyển động xoay tròn của que thông. Với chuyển
động tịnh tiến cần đáp ứng được chiều dài di chuyển
xuyên suốt chiều dài ống (20 cm). Với chuyển động
xoay tròn đáp ứng được việc làm sạch các lớp nhung
ở phía trong cỏ bàng. Theo Hình 4, ta có được que
thông 1 di chuyển tịnh tiến và xoay tròn phá vỡ lớp
nhung 4 của ống hút cỏ bàng 2, từ đó các mảng vụn
lớp nhung sẽ được đẩy ra ngoài.

Sơ đồ nguyên lý chung hệ thốngmáy
Dựa trên khảo sát quá các chuyểnđộng cần có đápứng
được chức năng làm việc, bài báo đề xuất sử dụng cơ
cấu cam. Cơ cấu camphẳngnhư chúng ta đã biết được
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Hình 5: Mặt cắt cỏ bàng chưa thông ruột.

Hình 6: Mặt cắt cỏ bàng đã thông ruột

cấu tạo để tạo ra chuyển động lên xuống theo chu kỳ
lặp đi lặp lại. Bằng cách thiết kế hình dạng và kích
thước của trục cam, ta có thể đạt được tốc độ và năng
suất cao phù hợp với yêu cầu của hệ thống. Đối với
các cơ cấu camphẳng có thiết kế thông thường, nhược
điểm của chúng là chỉ cung cấp chuyển động cho một
chi tiết duy nhất, nếu có yêu cầu điều khiển nhiều
thành hần cùng một lúc, ta cần sử dụng nhiều trục
cam hoặc sử dụng các cơ cấu phụ trợ khác. Điều này
có thể làm tăng độ phức tạp và chi phí của hệ thống.
Để vượt qua nhược điểm này, bài nghiên cứu này đề
xuất phương án cơ cấu cam không gian gồm các khâu
chuyển động trong các mặt phẳng không song song
nhau. Nếu chiếu phần rãnh trong cơ cấu cam không
gian lên một mặt phẳng thì ta sẽ được quỹ đạo tương
đồng với sơ đồ chuyển vị của một cơ cấu cam quen
thuộc.
Với đặc điểm là một vòng tròn liên tiếp, ta có thể bố
trí một số lượng hợp lý các khâu xung quanh cơ cấu
cam nhằm tăng năng suất hoạt động của hệ thống. Để
phù hợp với một hệ thống tự động nạp và thu ống hút
thì cơ cấu cam không gian sẽ được cố định trên khung
máy và ngược lại các khâu thông ống hút sẽ được động
cơ quay thông qua hộp số. Thêm vào đó, kích thước
của mỗi ống hút là khoảng 200mm nên khoảng cách
từ cận trên và cận dưới của cơ cấu cam tối sẽ lớn hơn
200mm.
Que thông ống được chia thành 3 chức năng ứng với
ba đoạn. Đoạn 1 đảm nhiệm vụ là truyền chuyển
động tịnh tiện từ cơ cấu cam không gian. Đoạn 2 đảm
nhiệmnhiệmvụ truyền chuyểnđộng quay tròn. Đoạn
3 đảm nhiệmmục đích lắp rắp que thông ống hút. Sơ
đồ nguyên lý chung được để xuất theo Hình 7

Sơ đồ nguyên lý chung được mô tả như sau: Que
thông đoạn số 3 được truyền chuyển động tịnh tiến
thông qua cơ cấu cam1, con lăn 2 và động cơ 1, định vị
chuyển động thẳng thông qua cụm4. Que thông đoạn
số 6 được truyền chuyển động tịnh tiến thông qua số
3 và được nhận chuyển quay thông qua bộ truyền xích
và động cơ 2, để tránh hiện tượng moment xoắn tác
động lên đoạn số 3, ta sử dụng con lăn 5 để khử mo-
ment này nhưng vẫn đảm bảo nhận được khả năng
di chuyển tịnh tiến. Que thông đoạn số 11 được nối
cứng vào đoạn số 6 thông qua khớp nối cứng số 7.
Như vậy que thông nhận được cả hai khả năng chuyển
động là tịnh tiền và quay tròn. Ống hút số 9 được định
vị thông qua cơ cấu bao gồm dây đai 10 và đĩa định vị
số 13. Bộ truyền xích được thể hiện rõ ở A-A và bộ
định vị kẹp chặt ở B-B. Các bộ phận đều được đồng
bộ thông qua một trục chính nối vào động cơ 1.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Cụm cơ cấu chuyển động tịnh tiến
Dựa trên tính toán của hệ thống di chuyển tịnh tiến ta
tính toán hệ thống Cam6,7 để đáp ứng được chiều di
chuyển tịnh tiến với năng suất máy là 100 ống/phút.
Chiều dài ống hút là 20 cm, góc nâng cam nên nhỏ
hơn 28 độ để tạo hệ thống di chuyển ổn định, từ đó ta
thiết kế các thông số cam theo Hình 8.

Hình8: Cơ cấu camkhônggian tronghệ thốngmáy.

Đối với cụm que thông ống hút cỏ bàng, đoạn 1 tiếp
xúc với cambằng con lăn, tách chuyển động quay giữa
đoạn 2 và đoạn đoạn 3 bằng ổ lăn 5, cố định đoạn 2 và
đoạn 3 bằng mối ghép ren. Đoạn 2 chuyển động tịnh
tiến và quay quanh trục chính vừa tịnh tiến và quay
quanh tâm. Từ đó ta thiết kế cụm thông ống để đáp
ứng khả năng làm việc, cụm thông ống hút được thể
hiện ở Hình 9.

Cụm cấp chuyển động quay và giữ ống
Dựa theo nguyên lý hoạt động, cụm chuyển động
quay ống hút và cụm định vị, kẹp chặt ống hút có
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Hình 7: Sơ đồ nguyên lý cụm thông ruột ống, cung cấp chuyển động thẳng và xoay tròn

Hình 9: Cụm cơ cấu Cam cung cấp chuyển động
tịnh tiến.

nguyên lý thiết kế tương tự nhau, với việc thiết kế và
bộ trí dựa trên sự chuyển động của cụm que thông và
cụm cam. Để đảm bảo được năng suất và đường cam
được thiết kế trước đó, đĩa tròn được bố trí bao gồm
26 ví trị tương ứng với 26 que thông.
Cụm cấp chuyển động quay tròn được thực hiện
thông qua bộ truyền xích, các cụm xích được thiết kế
trên một mâm giữ để hỗ trợ truyền động, bên cạnh
đó chuyển động tịnh tiến được giữ bằng cơ cấu then
trượt (Hình 10).
Cụm định vị và kẹp chặt được thiết kế trên một đĩa
với 26 rãnh định vị, đối với chiều dài là 20 cm của ống
hút, hai đĩa được bố trí song song nhau. Bài báo đề
xuất dùng dây đai để giữ ống hút được định vị thông
qua rãnh, lực căng dây đai được điều chỉnh theo từng
mức độ kẹp chặt sao cho phù hợp với yêu cầu sử dụng
mà không gây ra lực kẹp quá mạnh, giúp giảm thiểu
nguy cơ bể ốngđể giảm thiểu hiện tượng tạo lực kẹp
mạnh gây ra bể ống (Hình 11).

Tổng quan kết cấumáy
Sau khi hoàn thành các cụm cơ cấumáy ta có hệ thống
máy hoàn chỉnh, hệ thống được cấp liệu thông qua

Hình 10: Cụm cơ cấu cung cấp chuyển động quay
tròn.

Hình 11: Cụm định vị và kẹp ống hút.

phễu rung với ba đường tiếp ống ở đầu vào của hệ
thống máy, phễu rung có chức năng giúp nguyên liệu
được tiếp vào các rãnh định vị một cách tự động và
đều đặn. Đối với cơ cấu lấy sản phẩm ta sử dụng
thanh gạt để hệ thống tự động nhả sản phẩm theo
chuyển động xoay tròn của hệ thống. Hệ thống máy
tổng được thể hiện ở (Hình 12).
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Hình 12: Mô hình tổng quan hệ thống máy thông
ruột ống hút cỏ bàng.

KẾT LUẬN
Bài báo đề xuất một hệ thống máy thống cơ khí cụm
lấy lõi ống hút cỏ bàng với năng suất 100 ống/phút,
nhằm cải thiện quá trình sản xuất ống hút cỏ bàng
và đẩy mạnh cơ giới hóa quá trình này. Hệ thống
máy được thiết kế linh hoạt, có thể sử dụng cho nhiều
kích thước ống khác nhau thông qua việc thay thế các
modul tùy chỉnh trong cụm định vị và kẹp chặt ống.
Mục tiêu của bài báo là đẩy mạnh sự phát triển bền
vững môi trường bằng cách thay thế việc sử dụng ống
hút nhựa bằng ống hút cỏ bàng. Ốnghút cỏ bàng được
coi là một giải pháp thân thiện với môi trường hơn, vì
nó được làm từnguồnnguyên vật liệu tái chế và có khả
năng phân hủy tự nhiên sau khi sử dụng. Sử dụng ống
hút cỏ bàng giúp giảm lượng rác thải nhựa tiêu thụ,
góp phần giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và
hỗ trợ trong việc bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên
nhiên quý giá. Đồng thời, việc cơ giới hóa quá trình
sản xuất ống hút cỏ bàng giúp tăng năng suất, giảm tối
đa sự can thiệp của con người và tối ưu hóa hiệu quả
sản xuất. Việc đẩy mạnh cơ giới hóa cũng góp phần
tạo ra môi trường làm việc an toàn hơn cho người lao
động và giảm nguy cơ tai nạn lao động.

Tóm lại, bài báo đề xuất một hệ thống máy thống cơ
khí cụm lấy lõi ống hút cỏ bàng với mục tiêu cải thiện
năng suất sản xuất ống hút, đẩy mạnh sự phát triển
bền vững môi trường thông qua việc sử dụng ống hút
cỏ bàng thân thiện hơn, và thúc đẩy kinh tế các vùng
nguyên vật liệu cỏ bàng. Đây là một hướng tiếp cận
đáng chú ý và mang tính đột phá trong việc tạo sự
đồng nhất giữa phát triển công nghiệp và bảo vệ môi
trường
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ABSTRACT
The global trend of replacing plastic straws with environmentally friendly alternatives has signifi-
cantly increased the demand for biodegradable straws such as those made from Lepironia grass.
However, the current production process still heavily relies onmanual labor, particularly in the stage
of cleaning the inner velvet layer of the grass stem—an essential step for ensuring product qual-
ity. This study focuses on the mechanical design and development of a core removal and inner-
cleaning system capable of processing 100 straws per minute. The proposed system consists of
three main units: the cleaning unit, positioning unit, and clamping unit, supported by auxiliary
mechanisms including a feeding system and product discharge module. A spatial cam mecha-
nism is employed to generate both translational and rotational motion for the cleaning probe, en-
abling efficient removal of the inner velvet layerwhile allowing flexible adaptation to different straw
diameters. In addition, the system utilizes an elastic belt-based positioning mechanism and a syn-
chronized rotary structure to ensure smooth operation,minimize error, andprevent strawbreakage.
Thismodularmechanical design not only enhances productivity and precision but also contributes
significantly to the mechanization of the Lepironia straw production process. It promotes sustain-
able development by reducing labor dependency, improving product consistency, and supporting
the local rawmaterial industry. The study represents a crucial step toward automation and localiza-
tion of straw production equipment, addressing the need for cost-effective and environmentally
responsible manufacturing while leveraging the native Lepironia grass resource found abundantly
in the Mekong Delta region of Vietnam.
Key words: Lepironia grass straws, co-friendly straws, mechainical design
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